

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...
SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
            Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ......../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Danh 
mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
có VAT
	Thành tiền (VND)
có VAT

	1
	Phá dỡ tường gạch hiện hữu và vận chuyển xà bần
	- Che chắn xung quanh trước khi thực hiện phá dỡ;
- Cắt rãnh ô vuông trước khi phá dỡ gạch, hạn chế tối đa bụi phát sinh;
- Vệ sinh, vận chuyển đổ bỏ xà bần ra khỏi công trường.
	m3
	19,66
	
	

	2
	Xây tường gạch ống dày 8cm
	- Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh.
- Yêu cầu đối với vật tư:
 + Gạch ống 80x80x180mm, có giấy chứng nhận hợp quy;
 + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu;
- Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.
	m3
	1,54
	
	

	3
	Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75
	- Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh.
- Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75
- Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.
	m2
	25,77
	
	

	4
	Bả matít và sơn nước tường trong nhà 1 lớp lót, 2 lớp phủ hoàn thiện
	- Bao gồm công tác bả phẳng 2 lớp, xả nhám, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành.
- Yêu cầu đối với bột bả: 
 + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao;
 + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc.
- Yêu cầu kỹ thuật của sơn cao cấp trong nhà:
 + Có tính năng kháng khuẩn chống nấm mốc phù hợp với môi trường trong Bệnh viện;
 + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới; sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi;
 + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít);
 + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD.
- Yêu cầu về nghiệm thu bả: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.
- Yêu cầu về nghiệm thu sơn hoàn thiện:
 + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện;
 + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn;
 + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng;
 + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục.
	m2
	24,9
	
	

	5
	Ốp tường gạch trang trí, kích thước 600x600x9mm, vữa M75
	- Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ.
- Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô: 
 + Kích thước cạnh: ± 0,6% (± 2,0mm);
 + Chiều dày: ± 5% (±0,5mm);
 + Độ vuông góc: ± 0,5% (± 2,0mm);
 + Độ thẳng cạnh: ± 0,5% (± 1,5mm);
 + Độ phẳng mặt: ± 0,5% (± 2,0mm);
 + Độ bền uốn: ≥ 35 N/mm²;
 + Độ hút nước: ≤ 0,5%;
 + Độ mài mòn sâu: ≤ 175mm³;
 + Độ giãn nở ẩm: ≤ 0,6%;
 + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men);
 + Nhóm BIa (E ≤ 0,5%);
 + Kích thước 600x600mm;
 + Có giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
- Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.
- Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao.
	m2
	13
	
	

	6
	Gia công lắp dựng cửa thép
	- Bao gồm khung, cánh cửa và phụ kiện cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm cửa, tay đẩy hơi);
- Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm;
- Bề mặt sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện.
- Yêu cầu phụ kiện cửa đi:
 + Bộ tay nắm gạt có nắp che
   Chất liệu: inox 304;
   Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng);
   Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng);
   Tương đương với mã số 903.92.586.
 + Thân khóa:
   Lỗ trục tay nắm: 8 mm;
   Mặt thân khóa: inox 304;
   Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm;
   Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm;
   Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm;
   Tương đương với mã số 911.02.153.
 + Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn:
   Lõi khóa 5 khấc;
   Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn;
   Chiều dài A: 31,5 mm; B: 31,5 mm; C: 63 mm;
   Tương đương với mã số 916.01.007
 + Bản lề lá - 4 vòng bi:
   Hoàn thiện: inox mờ 304;
   Thiết kế với 4 vòng bi;
   Kích thước bản lề: 127x89mm;
   Độ dày bản lề: 3 mm;
   Vòng bi: Ø14 mm;
   Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg;
   Tương đương với mã số 926.25.505.
 + Thiết bị đóng cửa tự động không có điểm dừng:
   Chiều rộng cửa 850-950 mm;
   Trọng lượng tối đa cửa 60 kg;
   Góc mở tối đa ≤ 180º;
   Tương đương với mã số 931.84.229
- Yêu cầu nghiệm thu:
 + Cửa đóng, mở nhẹ nhàng;
 + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài , mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone;
 + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung ≤ 5mm;
 + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.
	m2
	2,1
	
	

	7
	Lắp dựng thép hình gia cường
	- Bao gồm thép hình, que hàn, vật tư phụ và nhân công lắp dựng.
- Quy cách thép hình: 200x100x5,2mm;
- Đường hàn được mài nhẵn để không ảnh hưởng đến bề mặt kết cấu và vận hành được dễ dàng;
- Không gây thấm nước tại các vị trí liên kết hàn;
- Dung sai gia công cho thép bằng khung cửa gia công ± 2mm so với kích thước thiết kế;
- Chiều cao đường hàn ≥ 6mm;
- Tất cả đều phải được sơn 1 lớp chống rỉ, 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện dành cho cấu kiện sắt thép;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. 
	tấn
	0,14
	
	

	8
	Lắp đặt bulong neo
	- Gồm thanh ren hóa chất và phần thân bulong được tiện ren hoàn toàn:
 + Đường kính thanh ren ≥ 20mm;
 + Thân bulong dài ≥ 240mm;
 + Cấp bền ≥ 5.8 MPa;
 + Vật liệu: mạ kẽm hoặc tương đương;
 + Lực kéo ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn;
 + Lực cắt ≥ 60KN tương ứng với khối lượng ≥ 6 tấn.
- Dùng để cố định bản mã và thép hình gia cường vào dầm.
- Chi tiết lắp đặt theo bản vẽ đính kèm. 
	cái
	16
	
	

	Tổng cộng đã bao gồm VAT
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.
] 

[bookmark: _GoBack]- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	Ngày … tháng …. năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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